

Tự ôn bài Tập đọc & Luyện từ-câu 5 – Trường TH Trương Công Định


Họ và tên:………………………………….. ÔN TẬP KIẾN THỨC LỚP 5 TUẦN 21
Lớp:…………                                 PHÂN MÔN: TẬP ĐỌC- LUYỆN TỪ & CÂU
Đọc thầm bài: Trí dũng song toàn ( trang 25-26) rồi trả lời các câu hỏi dưới đây:
1) Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng?
a) Đe doạ sẽ mang quân sang đánh.
b) Nài nỉ, van xin.
c) Vờ khóc lóc thảm thiết vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ 5 đời. 
d) Than khóc vì là ngày giỗ vị thân sinh mà ông không có mặt
2) Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh?
a) Vì vua Minh rất giận và ganh ghét với tài năng của ông.
b) Vì mắc mưu sứ thần nên phải bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng.
b) Vì sứ thần không chịu nhún nhường trước câu đối của đại thần triều Minh.
c) Cả b và c đều đúng.
3) Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn? 
a) Vì ông vừa mưu trí vừa bất khuất.
b) Vì ông quá thông minh.
c) Vì ông quá dũng cảm.
d) Vì ông quá chính trực.
4) Thêm vào chỗ chấm một vế câu để được một câu ghép:
Cậu bé phải nghỉ học...................................................................................
Nhờ ……………………………….bạn ấy đạt điểm rất cao.
Bạn đến nhà tôi……………………………………………………………
5) Câu dưới đây có phải là câu ghép không, vì sao ?
Kia là những mái nhà đứng sau luỹ tre; đây là mái đình cong cong; kia nữa là sân phơi.
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6) Nối 
Nghĩa vụ
công dân
Điều mà luật pháp hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.


Quyền 
công nhân
Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.



Điều mà pháp luật hay đạo đức xã hội bắt buộc 
người dân phải làm đối với đất nước, với người khác.
Ý thức
 công dân.




7) Từ “ đường” ở 2 câu : “ Nước chanh pha đường rất mát.” và “ Đường dây điện thoại bị hỏng” là các từ:
a) Đồng âm.						c) Trái nghĩa.
b) Đồng nghĩa.					d) Nhiều nghĩa
8) Tìm và điền vào chỗ chấm những từ trái nghĩa thích hợp :
- Áo rách khéo vá hơn lành …………..may.
- ……..như thỏ, …….. như rùa.


	
	





Cách duy nhất để thay đổi cuộc sống theo ý muốn của mình chính là HỌC THẬT GIỎI
1

